
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MWG 2,20%
MBB 2,17%
CTG 2,02%
SSI 2,00%
MSN 1,67%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

RDP 18,23%
LAF 17,86%
KHA 15,92%
GIL 15,37%
D2D 15,31%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HAG 6,83%
SVC 6,34%
DBC 5,76%
CAV 4,12%
SJS 3,81%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDN 78,85%
LAF 48,65%
RDP 39,94%
FRT 39,72%
CNG 28,13%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HPG -1,44%
NVL -1,34%
PLX -1,32%
BID -0,85%
VPB -0,75%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FDC -6,99%
FTM -6,97%
CTF -6,89%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MWG 13,49%
PDR 10,18%
PLX 9,56%
SSI 9,14%
GVR 6,70%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
TTB -17,94%
CTF -15,89%
SII -14,29%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Thị trường vẫn đang ở vùng rủi ro, vì vậy NĐT tiếp tục giữ tỷ trọng ở mức hợp lý, tái cơ cấu danh mục và hạn chế mua
mới với các mã đã đạt biên độ tăng và gần vùng kháng cự. NĐT quan sát phản ứng của thị trường tại các vùng hỗ trợ.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DBC 20,37%
PGD 18,32%
DGW 15,79%
PTB 14,74%
CAV 12,38%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
RIC -32,20%
TTB -27,67%
UDC -22,27%
IBC -19,42%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 12/07/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HPG 28,77%
PDR 26,03%
SSI 25,94%
MWG 24,49%
GVR 18,13%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

DGW 36,72%
PGD 35,52%
CAV 31,35%
POM 30,77%
VSC 30,32%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHM -3,58%
SAB -2,41%
VIC -0,59%
POW -0,38%
ACB -0,23%

VNINDEX

1,151.77 +0.24%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VHC -2,91%
DXS -2,77%
HT1 -2,62%
PSH -2,53%
DGC -1,77%

HNX

229.22 +0.37%

UPCOM

85.82 +0.69%

DOW JONES

34,261.42 +0.93%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SAB -4,16%
VJC -3,38%
POW -2,93%
VIC -2,31%

Nhận định thị trường và chiến lược

"HỤT HẪNG"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/07/2023, VNIndex đóng cửa tăng 2.75 điểm (+0.24%) và đóng cửa tại mức 1,151.77
điểm. Thị trường tăng điểm hưng phấn đầu phiên tuy nhiên áp lực bán đã thu hẹp đà tăng vào cuối phiên giao dịch.
Thanh khoản toàn thị trường đạt 20,350 tỷ, tăng 3% so với phiên trước đó. 

Chỉ số VN30 ghi nhận tăng 3.51 điểm với 16 mã tăng giá, 12 mã giảm giá, 2 mã đứng giá. Các mã tăng giá tích cực trong
nhóm VN30 là MWG (+2.20%), MBB (+2.17%), CTG (+2.02%), SSI (+2.00%), MSN (+1.67%). Trong khi đó các mã giảm
mạnh trong nhóm VN30 là HPG (-1.44%), NVL (-1.34%), PLX (-1.32%), BID (-0.85%), VPB (-0.75%). Diễn biến của các
nhóm chỉ số thị trường chính: VNIndex (+0.24%), HNXIndex (+0.37%), UPCOMIndex (+0.69%), VN30 (+0.31%), HNX30
(+0.34%), VNMID (+0.27%), VNSML (+0.00%), VNDIAMOND (+0.78%), VNFINLEAD (+0.43%), VNCOND (+1.53%),
VNCONS (+0.94%). 

Xét theo nhóm ngành, nhóm Ngân hàng tiếp tục tăng luân phiên giúp chỉ số tăng điểm như CTG (+2.02%), MBB
(+2.17%). Nhóm Chứng khoán tiếp tục tăng tích cực như SSI (+2.00%), HCM (+0.50%). Ở chiều ngược lại, nhóm Thép lại
quay đầu giảm như HPG (-1.44%), NKG (-0.80%), HSG (+0.00%). 

Khối ngoại bán ròng với giá trị đạt 75 tỷ đồng trên toàn thị trường. Các mã được khối ngoại mua ròng lớn là SSI (+209
tỷ), CTG (+49 tỷ), KBC (+40 tỷ), SHS (+29 tỷ), PVS (+26 tỷ). Ở chiều ngược lại, các mã bị khối ngoại bán ròng mạnh là VCB
(-88 tỷ), VRE (-82 tỷ), VCI (-55 tỷ), MSN (-54 tỷ), GMD (-46 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SVC -12,77%
HPX -7,61%
HVN -7,07%
VND -5,04%
TMS -4,60%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Vốn đã chịu áp lực từ chính sách nới lỏng tiền tệ và nhu cầu vay vốn yếu ớt, giờ đây, chính phủ lại tạo thêm gánh nặng
mới cho các ngân hàng Trung Quốc. Chỉ số chứng khoán của các ngân hàng Trung Quốc đã giảm mạnh 14% kể từ khi đạt
mức cao nhất vào tháng 5 năm nay, thổi bay 77 tỷ USD vốn hóa thị trường và đang ""ngấp nghé"" ở mức định giá thấp
nhất từ trước đến nay, theo Bloomberg Intelligence. Bên cạnh đó, biên lãi ròng của các ngân hàng thương mại Trung
Quốc đạt mức thấp kỷ lục 1,74% trong tháng 3, theo dữ liệu từ Ủy ban Điều tiết Tài chính Quốc gia, thấp hơn ngưỡng
1,8% cần thiết để duy trì khả năng sinh lời hợp lý. 

Số vụ phá sản doanh nghiệp ở Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tăng 32,1% so với một năm trước đó, lên 4.042
doanh nghiệp - mức cao nhất trong vòng 5 năm. Theo kết quả khảo sát do công ty Tokyo Shoko Research công bố ngày
10/7, sự gia tăng các vụ phá sản liên quan các khoản nợ vượt 10 triệu yen (70.000 USD) xảy ra khi nhiều công ty bắt đầu
trả các khoản vay không lãi suất và không có bảo đảm, mà những người cho vay đã gia hạn theo chương trình của chính
phủ để ứng phó với đại dịch. Lĩnh vực dịch vụ ghi nhận con số cao nhất với 1.351 trường hợp, tăng 36,1%, với nhiều nhà
hàng ngừng hoạt động sau khi chính phủ chấm dứt hỗ trợ tài chính liên quan đến đại dịch. Ngành xây dựng đứng thứ hai
ở mức 785 vụ, tăng 36,3% do chịu ảnh hưởng của chi phí vật liệu tăng cao.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Ước tính lợi nhuận quý II của 10 ngân hàng lớn: Vietcombank tiếp tục dẫn đầu, Sacombank tăng trưởng gấp rưỡi 1
 Ai đã sang tay 51% vốn PGBank (PGB) phiên 11/7? 2
 NHNN chính thức nới room cho các ngân hàng, giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 14% 3
 Liên danh Đèo Cả trúng gói thầu 2.630 tỷ đồng dự án sân bay Long Thành 4
 Hàng không than 'khó', giá vé mùa hè rẻ nhất trong 6 năm gần đây 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ROS -17,43%
LGC -10,67%
PC1 -9,63%
NT2 -8,64%
GEG -8,48%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

12/07/2023: CPI Mỹ tháng 6 
13/07/2023: PPI Mỹ tháng 6

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.690,00 0,21% -0,02% 0,87%
USD/JPY 140,37 -0,67% -2,97% 0,74%
GBP/USD 1,29 0,00% 1,57% 4,03%
EUR/USD 1,10 0,00% 0,92% 2,80%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Thép cuộn cán nóng 960,00 3,23% 4,58% 2,67%
Quặng sắt 109,50 1,39% -1,79% 9,50%
Vàng 1.932,00 0,36% 0,55% -1,54%
Gỗ 561,50 0,18% 5,74% 15,30%
Thép 3.664,00 0,08% -1,58% 4,45%
Bạc 23,10 -0,09% 0,96% -1,62%
Đồng 3,75 -0,53% -0,79% 3,02%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Lợn hơi 101,28 2,51% 5,89% 33,12%
Đường 23,53 0,38% 2,80% -7,25%
Lúa mì 649,50 2,23% 2,08% 9,90%
Cao su 131,80 0,53% 0,23% -1,20%
Cà phê 159,30 -2,66% -3,89% -12,28%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 79,40 2,20% 6,36% 9,53%
Khí tự nhiên 2,73 2,25% 0,74% 15,68%
Than 131,00 -2,02% -9,66% -5,07%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

                                          (+/-%) 1 phiên           (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15.790,34 0,75% -1,81% 0,81%
Dow Jones 34.261,42 0,93% -0,42% 3,53%
FTSE 100 7.282,52 0,12% -3,25% -2,20%
Nikkei 225 32.203,57 0,04% -4,59% 4,26%
S&P 500 4.439,26 0,67% -0,25% 5,56%

11/07/2023
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1. Độ rộng thị trường

-0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

Hàng Tiêu dùng
Công nghiệp

Ngân hàng
Dược phẩm và Y tế

Tài chính
Tiện ích Cộng đồng
Dịch vụ Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin
Dầu khí

Viễn thông
Nguyên vật liệu

1,12%
0,48%

0,43%
0,24%

0,21%
0,15%

0,10%
-0,11%

-0,17%
-0,28%

-0,38%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 11/07/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

CTG MBB MSN MWG VNM VCB GVR SSI VRE HDB FPT VIC NVL VHC DGC GAS PLX VPB BID HPG

0,72

0,51 0,46
0,38 0,36 0,35

0,25 0,21 0,20 0,16

-0,09 -0,09 -0,10 -0,10 -0,11 -0,14 -0,17
-0,25

-0,50
-0,58

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

28/06 29/06 30/06 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 10/07 11/07

-44

14

104 93

192
213 212

66

-181

-20

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

28/06 29/06 30/06 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 10/07 11/07

106 109

415

128

-452

167

-331

-1.458

-390

-75

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

SSI 209.280 7.481.200
CTG 49.369 1.625.900
KBC 40.476 1.314.600
SHS 28.340 1.995.870
PVS 25.533 757.600

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VCB -88.002 -811.400
VRE -81.870 -2.991.100
VCI -55.082 -1.330.300
MSN -53.861 -650.400
GMD -45.779 -803.300

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

BID 38.564 857.800
MWG 29.178 611.700
GEX 25.259 1.304.400
FUEVFVND 19.201 782.100
IDC 15.985 360.000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VCB -37.504 -354.400
BCM -25.941 -321.000
BAF -23.236 -930.200
VSC -17.712 -492.000
FUEKIVFS -15.344 -1.498.900

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.151,77 0,24% 2,33% 7,12%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 19.096,03 3,91% 77,19% 20,76%
HNX 229,22 0,37% 1,16% 2,88%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1.864,96 -14,58% 61,56% -5,50%
Upcom 85,82 0,69% 0,06% 4,59%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 4.114,80 200,98% 507,97% 227,40%
P/E VNindex (x) 13,63 0,24% 2,69% 6,67%
P/B VNindex (x) 1,77 0,24% 2,79% 6,88%

11/07/2023

NIKKEI 225

32,203.57 +0.04%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,790.34 +0.75%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DC4 7,00%
RIC 6,92%
CCL 6,89%
RDP 6,89%
SC5 6,87%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex mở gap tăng điểm tuy nhiên đóng cửa giá thấp tạo râu nến rút từ vùng giá 1.057 điểm cùng KLGD tiếp tục gia
tăng cho thấy áp lực chốt lời tại đây. Chỉ số tiếp tục xu hướng tăng ngắn hạn trên các đường MA10/MA20 ngày với
MACD đang cắt lên đường tín hiệu. Tuy nhiên thị trường ghi nhận mức tăng điểm chủ yếu nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn
và có độ phân hóa cao cùng KLGD chưa tăng mạnh cùng giá. Thị trường vẫn ở vùng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn. Ngưỡng
hỗ trợ ngắn hạn của thị trường nằm ở vùng 1.100 và xa hơn ở vùng 1.080 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – VPB

https://vietnambiz.vn/uoc-tinh-loi-nhuan-quy-ii-cua-10-ngan-hang-lon-vietcombank-tiep-tuc-dan-dau-sacombank-tang-truong-gap-ruoi-202371110554219.htm
https://nguoiquansat.vn/ai-da-sang-tay-51-von-pgbank-pgb-phien-11-7-82769.html
https://vn.investing.com/news/economy/nhnn-chinh-thuc-noi-room-cho-cac-ngan-hang-giao-chi-tieu-tang-truong-tin-dung-14-2038580
https://nguoiquansat.vn/lien-danh-deo-ca-trung-goi-thau-2-630-ty-dong-du-an-san-bay-long-thanh-82757.html
https://vietstock.vn/2023/07/hang-khong-than-kho-gia-ve-mua-he-re-nhat-trong-6-nam-gan-day-768-1086495.htm
https://www.abs.vn/vpb-mua-gia-muc-tieu-23-700-vnd-tang-cuong-quan-tri-rui-ro/

